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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số
19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp,
Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm
bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

	                                               Kính gửi:
	- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Bồi thường nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Bồi thường nhà nước (BTNN) phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch (TTLT) thay thế TTLT số 19 2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (TTLT số 19). Cục BTNN kính trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ dự thảo TTLT, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH TTLT
1. Quản lý hành chính (QLHC) là một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2009. Để hướng dẫn các quy định của Luật này, sau khi Luật có hiệu lực, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ đã ban hành TTLT số 19.

Có thể nói, sau khi TTLT số 19 được ban hành, việc thực hiện TNBTCNN trong hoạt động QLHC đã có nhiều chuyển biến bởi nhiều nội dung của Luật TNBTCNN và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN đã được TTLT số 19 hướng dẫn chi tiết, cụ thể là:

Thứ nhất, việc xác định quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại được thực hiện dễ dàng hơn bởi TTLT số 19 đã hướng dẫn cụ thể quy định tại Điều 3 Luật TNBTCNN về các loại văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

Thứ hai, việc ban hành TTLT số 19 đã bảo đảm đủ cơ sở pháp lý để cơ quan có trách nhiệm bồi thường xác định các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Thứ ba, TTLT số 19 đã hướng dẫn cụ thể hơn việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động QLHC;

Thứ tư, TTLT số 19 đã hướng dẫn cụ thể hơn các loại thiệt hại được bồi thường, giúp cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện tốt việc xác minh thiệt hại cũng như giúp người bị thiệt hại xác định đúng thiệt hại của mình để yêu cầu bồi thường;

Thứ năm, các quy định về thủ tục giải quyết bồi thường đã được TTLT số 19 hướng dẫn cụ thể hơn, giúp cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện giải quyết bồi thường thuận lợi hơn;

2. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện TNBTCNN trong hoạt động QLHC vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc xuất phát từ những quy định của TTLT số 19, cụ thể là: 

Về xác định phạm vi TNBTCNN, một số quy định của Luật TNBTCNN về phạm vi TNBTCNN chưa được TTLT số 19 hướng dẫn cụ thể khiến cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn trong việc xác định phạm vi TNBTCNN, như: Khoản 12 Điều 13 Luật TNBTCNN...

Về quyền yêu cầu bồi thường, quy định tại Điều 4 Luật TNBTCNN về xác định thời điểm nào là thời điểm có văn bản xác định hành vi trái pháp luật để người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình cũng chưa được làm rõ.

Về thời hiệu yêu cầu bồi thường, quy định tại Điều 5 Luật TNBTCNN chưa được hướng dẫn cụ thể về các khoảng thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường dẫn tới ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại.

Về căn cứ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, quy định tại Điều 3 Luật TNBTCNN về các loại văn bản xác định hành vi trái pháp luật chưa được TTLT số 19 bao quát hết các trường hợp phát sinh trên thực tiễn.
Về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động QLHC, một số trường hợp xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường chưa được TTLT số 19 hướng dẫn cụ thể hơn như trường hợp người thi hành công vụ là người do cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quản lý.
Về thủ tục giải quyết bồi thường, TTLT số 19 còn chưa hướng dẫn nhiều nội dung, như chưa hướng dẫn thủ tục giải quyết bồi thường trong quá trình khiếu nại trong hoạt động QLHC, việc thụ lý đơn chưa có hướng dẫn thống nhất là áp dụng Điều 4 hay Điều 17 Luật TNBTCNN hay vấn đề thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của Tòa án khi không trải qua thục tục thương lượng giữa người bị thiệt hại và cơ quan giải quyết bồi thường…
Về thiệt hại được bồi thường, trên thực tế, trong lĩnh vực QLHC đã phát sinh một số loại thiệt hại mà Luật TNBTCNN chưa quy định rõ, đồng thời, TTLT số 19 cũng chưa hướng dẫn cụ thể như chi phí mà người dân phải bỏ ra để khiếu nại, tố cáo để có được văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc hiểu như thế nào là khoản lãi hợp pháp của khoản vay có lãi…
II. QUÁ TRÌNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO TTLT
1. Quá trình xây dựng dự thảo TTLT 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ soạn thảo, Tổ biên tập với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các chuyên gia pháp lý. Đến nay, Cục Bồi thường nhà nước đã thực hiện các hoạt động sau:

- Gửi xin ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo về sơ thảo TTLT trước khi tổ chức các cuộc họp của Tổ soạn thảo;
- Hoàn thiện sơ thảo TTLT thành dự thảo TTLT và tổ chức cuộc họp của Tổ soạn thảo để góp ý về dự thảo TTLT;
- Hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo TTLT trên cơ sở ý kiến của các thành viên Tổ soạn thảo và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các nội dung tiếp thu, chỉnh lý;
- Gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

- Tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các nội dung của dự thảo TTLT.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo TTLT
Dự thảo TTLT được xây dựng dựa trên những quan điểm sau đây:

Thứ nhất, TTLT cần quy định, hướng dẫn cụ thể một số nội dung cần thiết nhưng phải bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với các quy định của Luật và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP;
Thứ hai, TTLT không dẫn chiếu hoặc quy định lại những vấn đề mà Luật TNBTCNN và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP đã quy định;
Thứ hai, TTLT cần cụ thể và rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và các cơ quan nhà nước thực hiện việc giải quyết bồi thường. 


IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO TTLT
1. Nội dung chính của dự thảo TTLT
Dự thảo TTLT gồm có 4 chương, 26 Điều, cụ thể:

1.1. Chương I: Những quy định chung

Chương này gồm 06 điều, hướng dẫn các quy định sau đây: về quyền yêu cầu bồi thường (Điều 1); thời hiệu yêu cầu bồi thường (Điều 2); văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hoặc làm cơ sở để xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật (Điều 3); căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (Điều 4); xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường (Điều 5) và cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Điều 6).

1.2. Chương II: Thủ tục giải quyết bồi thường

Chương này gồm 12 điều, và được chia làm 2 Mục.

Mục 1 về giải quyết bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu nại gồm 2 điều, hướng dẫn các quy định sau đây: Giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu nại trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vừa đồng thời là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại (Điều 7); giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu nại trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không phải là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại (Điều 8).

Mục 2 về thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường gồm 10 điều, hướng dẫn các quy định sau đây: hồ sơ yêu cầu bồi thường (Điều 9); thụ lý đơn yêu cầu bồi thường (Điều 10); xác minh thiệt hại (Điều 11); thương lượng việc bồi thường (Điều 12); ban hành quyết định giải quyết bồi thường (Điều 13); chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (Điều 14); ngày hết thời hạn ra quyết định giải quyết bồi thường (Điều 15); hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường (Điều 16); chi trả tiền bồi thường (Điều 17) và trách nhiệm báo cáo (Điều 18).

1.3. Chương III: Thiệt hại được bồi thường
Chương này gồm 6 điều, hướng dẫn các quy định về: thiệt hại thực tế (Điều 19); thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (Điều 20); thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (Điều 21); thiệt hại do tổn thất về tinh thần (Điều 22); thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (Điều 23) và hiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ (Điều 24).
1.4. Chương IV: Điều khoản thi hành

Chương này gồm 02 điều, quy định về: Hiệu lực thi hành (Điều 25) và tổ chức thực hiện (Điều 26).


2. Thẩm quyền ban hành TTLT
Theo quy định của Luật TNBTCNN thì Chính phủ (trong đó, Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính).

Bên cạnh đó, căn cứ để yêu cầu bồi thường là Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ. Những nội dung liên quan đến chi trả tiền bồi thường, thẩm định, cấp kinh phí bồi thường thì liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính các cấp.

Do đó, Cục Bồi thường nhà nước đề xuất các cơ quan sẽ ký ban hành Thông tư liên tịch bao gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

Trên đây là những nội dung chính của dự thảo TTLT thay thế TTLT số 19 về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động QLHC, Cục Bồi thường nhà nước xin báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ và xin gửi các thành viên Tổ soạn thảo để góp ý./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);

- Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);
- Các Phó cục trưởng (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục BTNN.
	Q. CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bốn


DỰ THẢO
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